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TRỄ HẠN SỐ CUỐN

1 Nguyễn Thị Bồng 151A070167 Du lịch 08-03-16 15-03-16 129 2

2 Trần Trương Yến Nhi 151A070201 Du lịch 10-03-16 17-03-16 127 2

3 Phạm Thị Tuyết Nhung 151A070274 Du lịch 11-03-16 18-03-16 126 2

4 Nguyễn Phương Ngọc 151A080612 Du lịch 13-05-16 20-05-16 63 1

5 Hoàng Thị Thu Cúc 131A100052 KHXH &NV 25-05-16 01-06-16 51 2

6 Phan Thị Dạ Thảo 131A100085 KHXH &NV 11-07-16 18-07-16 4 1

7 Phạm Thị Kim Ngân 131A110008 KHXH &NV 23-05-16 30-05-16 53 1

8 Lý Minh Trí 131A110012 KHXH &NV 25-04-16 02-05-16 81 2

9 Nguyễn Thảo Khang 131A110031 KHXH &NV 05-04-16 12-04-16 101 2

10 Phạm H.Niệm Thương 131A140016 KHXH &NV 20-05-16 27-05-16 56 2

11 Phan Thị Hồng Thắm 141A100068 KHXH &NV 21-12-15 28-12-15 207 2

12 Lê Võ Hồng Anh 151A090167 KHXH &NV 27-04-16 04-05-16 79 1

13 Võ Thị Mỹ Hạnh 151A1408111 KHXH &NV 02-06-16 09-06-16 43 2

14 Nguyễn Thủy Tiên 1158670056 Kinh tế 17-04-16 24-04-16 89 2

15 Trần Đình Khoan 151A031211 Kinh tế 25-05-16 01-06-16 51 2

16 Nguyễn Thùy Nhi 151A031215 Kinh tế 30-05-16 06-06-16 46 2

17 Trần Đình Minh Thư 141A140164 NN&VHNN 27-04-16 04-05-16 79 1

18 Nguyễn Xuân Tùng 131A030036 QTKD 16-11-15 23-11-15 242 2

19 Trần Văn Triển 131A030143 QTKD 27-04-16 04-05-16 79 1

20 Phạm Mỹ Tiên 131A060032 QTKD 15-06-16 22-06-16 30 1

21 Dương Nguyễn Thoại Mỹ 131a060054 QTKD 15-06-16 22-06-16 30 2

22 Mai Thị Trúc Quỳnh 132A520047 QTKD 25-05-16 01-06-16 51 1

23 Hà Hoàng Kim Lộc 132A530012 QTKD 03-05-16 10-05-16 73 2

24 Nguyễn Thị Tuyết Lan 132A530038 QTKD 27-04-16 04-05-16 79 2

25 Phạm Thế Phúc 151A030003 QTKD 10-06-16 17-06-16 35 1

26 Hà Lê Bảo Ngọc CMNN 11-07-16 18-07-16 4 2

27 Hà Thị Ngọc Tuyết CMNN 20-11-15 27-11-15 238 2

28 Nguyễn Bảo Khang CMNN 06-07-16 13-07-16 9 2

29 Nguyễn Ngọc Bảo CMNN 17-05-16 24-05-16 59 1

30 Nguyễn Phan Trúc Quyên CMNN 14-12-15 21-12-15 214 1

31 Nguyễn Thị Ngọc Yến CMNN 08-06-16 15-06-16 37 1

32 Nguyễn Trường Thanh CMNN 12-07-16 19-07-16 3 1

33 Nguyễn Việt Đăng Quang CMNN 01-12-15 08-12-15 227 1

34 Phạm Đình Hoài Hương CMNN 30-05-16 06-06-16 46 2

35 Phan Tấn Khoa CMNN 20-04-16 27-04-16 86 2

36 Trương Thị Ngọc Tuyến CMNN 30-06-16 07-07-16 15 1

37 Võ Nguyễn Phương Thụy CMNN 11-07-16 18-07-16 4 1

38 Vương Chí Hào CMNN 26-11-15 03-12-15 232 1
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